
MĐ/MH Giờ Phòng GV MĐ/MH Giờ Phòng GV MĐ/MH Giờ Phòng GV MĐ/MH Giờ Phòng GV MĐ/MH Giờ Phòng GV MĐ/MH Giờ Phòng GV

BD KHÍ NÉN 1-5 D202 K.HUY LÁI Đ TỬ 6-11 D202 PHÚ
TH MẠCH 

ĐIỆN
1-5 D202 MẪN HỘP SỐ TỰ 

ĐỘNG

1-5

D101 XUÂN

BÀI TẬP 1-4

PHÚ PHÚ

CN PHỤC 

HỒI CT
6-11

D204 THAO
ABS 6-11 D202 NGUYỄN

PHUN 

XĂNG ĐT
1-5 D106 N.DŨNG BÀI TẬP 1-4

THẢO

CHẨN 

ĐOÀN
T. DŨNG CN PHỤC 

HỒI CT

1-5

D204 THAO

LÁI Đ TỬ 1-5 D203 PHÚ
TH MẠCH 

ĐIỆN
1-5 D202 MẪN BÀI TẬP 1-4

THẢO PHÚ

PHANH ABS 6-11 D203 NGUYỄN HỘP SỐ TỰ 

ĐỘNG
6-11

D101 XUÂN

PHUN 

XĂNG ĐT
6-11 D106 TÂN

BD KHÍ 

NÉN
6-11 D202 K.HUY BÀI TẬP 1-4

BD KHÍ NÉN 1-5 D202 K.HUY ABS 1-5 D203 XUÂN CN PHỤC 

HỒI CT
1-5

D204 THAO

CHẨN 

ĐOÀN
D101 T. DŨNG BÀI TẬP 1-4

THẢO

PHUN 

XĂNG ĐT
6-11 D106 TÂN

TH MẠCH 

ĐIỆN
6-11 D202 MẪN HỘP SỐ TỰ 

ĐỘNG
6-11

D101 XUÂN
LÁI Đ TỬ 1-5 D101 PHÚ BÀI TẬP 1-4

PHÚ

TỪ NGÀY 23/10/2017 THAY 

MÔN KHÍ NÉN

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHIỀU

SÁNG

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ KHOÁ 2013, 2014 KHOA CƠ KHÍ

(Áp dụng từ ngày 07/08/2017 đến ngày /../2016) 

TỪ NGÀY 16/10/2017 THAY 

MÔN TREO ĐTỬ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỪ NGÀY 16/10/2017 THAY 

MÔN TREO ĐTỬ

Thứ 2

15CK1B

Thứ 6

TỪ NGÀY 23/10/2017 THAY 

MÔN KHÍ NÉN

TỪ NGÀY 23/10/2017 THAY 

MÔN KHÍ NÉN

15CK1C

Thứ 3

CHIỀU

SÁNG

Thứ 7

15CK1A

CHIỀU BÀI TẬP: CÁC MÔN CÔNG 

NGHỆ PHỤC HỒI, ABS, LÁI 

ĐIỆN TỬ

BÀI TẬP: CÁC MÔN KHÍ NÉN, 

PHUN XĂNG, MẠCH ĐIỆN VÀ 

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

STT LỚP BUỔI

TỪ 23/10/ 2017 THAY MÔN 

CHẨN ĐOÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SÁNG

Thứ 4 Thứ 5

TỪ NGÀY 16/10/2017 THAY 

MÔN TREO ĐTỬ

BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 23/10/2017

BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 23/10/2017

BÀI TẬP: CÁC MÔN CÔNG 

NGHỆ PHỤC HỒI, MẠCH 

ĐIỆN, LÁI ĐIỆN TỬ, CHẨN 

ĐOÁN

BÀI TẬP: CÁC MÔN ABS, 

HSTĐ, PHUN XĂNG, KHÍ NÉN

BÀI TẬP: CÁC MÔN ABS, CN 

PHỤC HỒI, CHẨN ĐOÁN, KHÍ 

NÉN

BÀI TẬP: CÁC MÔN ABS, CN 

PHỤC HỒI, CHẨN ĐOÁN, KHÍ 

NÉN
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ABS 1-5 D203 TÀI
BD KHÍ 

NÉN
1-5 D202 K.HUY HỘP SỐ TỰ 

ĐỘNG
1-5

D101 XUÂN

CN PHỤC 

HỒI CT
1-5

D204
THẢO BÀI TẬP 1-4

T.DŨNG THẢO

TH MẠCH 

ĐIỆN
6-11 D203 MẪN

PHUN XĂNG 

ĐT
6-11 D106 N.DŨNG LÁI Đ TỬ 6-11 D203 PHÚ BÀI TẬP 1-3

PHÚ

PHÂN PHÓI 

KHÍ
1-5 D105 X.HUY BOI TRƠN 

LÀM MÁT
1-5

D107 LINH

PHÂN PHÓI 

KHÍ
1-5 D105 X.HUY NHIÊN LIỆU 

XĂNG
1-5

D107 LINH
BÀI TẬP 1-4

ANH ANH

TRANG BỊ 

ĐIỆN Ô TÔ
6-11 D201 N.DŨNG DI CHUYỂN 6-11 XƯỞNG TÀI DUNG SAI 6-11 D201 CHUNG BÀI TẬP 1-3

N.DŨNG

DUNG SAI 6-11 D201 CHUNG
BDSC HT 

LÁI
1-5 D105 ANH

BOI TRƠN 

LÀM MÁT
1-5 D107 TRUNG

TRANG BỊ 

ĐIỆN Ô TÔ
1-5 D201 X.HUY BÀI TẬP 1-4

X.HUY

DI CHUYỂN
6-11

XƯỞNG ANH

NHIÊN LIỆU 

XĂNG
6-11

D107 ANH

BDSC HT 

LÁI
6-11 D105 ANH

TRANG BỊ 

ĐIỆN Ô TÔ
1-5 D201 X.HUY BÀI TẬP 1-3

X.HUY

DI CHUYỂN 
1-5

XƯỞNG
TÁM

TRANG BỊ 

ĐIỆN Ô TÔ
1-5 D201 TÂN

BOI TRƠN 

LÀM MÁT
1-5 D107 LINH

TRANG BỊ 

ĐIỆN Ô TÔ
1-5 D201 TÂN BÀI TẬP 1-4

PHÂN PHÓI 

KHÍ
6-11 D105 X.HUY

NHIÊN LIỆU 

XĂNG
6-11

D107 TRUNG

NHIÊN 

LIỆU XĂNG
6-11

D107 TRUNG

BÀI TẬP 1-3

CHUNG TÁM

TỪ NGÀY 16/10/2017 CHIỀU 

THỨ TƯ THAY MÔN DUNG 

SAI

TỪ NGÀY 15/09/2017 THAY 

MÔN PHÂN PHỐI KHÍ

TỪ NGÀY 6/11/2017 THAY 

MÔN HT LÁI

TỪ NGÀY 15/09/2017 THAY 

MÔN PHÂN PHỐI KHÍ

CHIỀU

CHIỀU

TỪ NGÀY 16/10/2017 CHIỀU 

THỨ TƯ THAY MÔN BDSC 

HT LÁI

SÁNG

BÀI TẬP: CÁC MÔN PHÂN 

PHỐI KHÍ, NHIÊN LIỆU XĂNG

BÀI TẬP: CÁC MÔNNHIÊN 

LIỆU XĂNG, DI CHUYỂN, LÁI

BÀI TẬP: CÁC MÔN MẠCH 

ĐIỆN, PHUN XĂNG, LÁI ĐIỆN 

TỬ

BÀI TẬP: CÁC MÔN TRANG 

BỊ ĐIỆN, BÔI TRƠN, LÁI

TỪ NGÀY 09/10/2017 THAY 

MÔN TRANG BỊ ĐIỆN

BÀI TẬP: CÁC MÔN TRANG 

BỊ ĐIỆN, DI CHUYỂN

TỪ 23/10/ 2017 THAY MÔN 

CHẨN ĐOÁN

SÁNG

1
6

C
N

O
T

1
A

1
6

C
N

O
T

1
B

SÁNG

15CK1D

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

TỪ NGÀY 6/11/2017 THAY 

MÔN HT LÁI

1
6

C
N

O
T

1
C

TỪ NGÀY 16/10/2017 THAY 

MÔN TREO ĐTỬ

TỪ NGÀY 23/10/2017 THAY 

MÔN KHÍ NÉN

BÀI TẬP: CÁC MÔN PHÂN 

PHỐI KHÍ, BÔI TRƠN, NHIÊN 

LIỆU XĂNG

BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 09/10/2017

BÀI TẬP: CÁC MÔN ABS, CN 

PHỤC HỒI, HSTĐ, KHÍ NÉN

BÀI TẬP: CÁC MÔN TRANG 

BỊ ĐIỆN, DI CHUYỂN,BÔI 

TRƠN
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NHIÊN LIỆU 

XĂNG
1-5

D106 T.DŨNG

TRANG BỊ 

ĐIỆN Ô TÔ
1-5 D201 N.DŨNG

BDSC HT 

LÁI
1-5 XƯỞNG ANH

NHIÊN 

LIỆU XĂNG
1-5

D106 T.DŨNG

BÀI TẬP 1-4

N.DŨNG

DUNG SAI 6-11 D201 CHUNG
PHÂN PHÓI 

KHÍ
6-11 D105 NGUYỄN

PHÂN PHÓI 

KHÍ
6-11 D105 NGUYỄN DI CHUYỂN 6-11 XƯỞNG TÀI BÀI TẬP 1-4

N.DŨNG NGUYỄN NGUYỄN

BOI TRƠN 

LÀM MÁT
1-5 D107 NGUYỄN

NHIÊN LIỆU 

XĂNG
1-5

D106 T.DŨNG

BDSC HT 

LÁI
1-5 XƯỞNG TÀI

PHÂN PHÓI 

KHÍ
1-5 D105 NGUYỄN DI CHUYỂN 1-5 XƯỞNG ANH BÀI TẬP 1-4

TRANG BỊ 

ĐIỆN Ô TÔ
6-11 D201 X.HUY

TRANG BỊ 

ĐIỆN Ô TÔ
6-11 D201 X.HUY BÀI TẬP 1-3

CHUNG

BOI TRƠN 

LÀM MÁT
1-5 D105 TRUNG DI CHUYỂN 1-5 XƯỞNG TÁM

BOI TRƠN 

LÀM MÁT
1-5 D105 TRUNG

NHIÊN LIỆU 

XĂNG
1-5

D106 T.DŨNG

PHÂN PHÓI 

KHÍ
1-5 D105 NGUYỄN BÀI TẬP 1-4

BDSC HT 

LÁI
6-11 XƯỞNG TÁM

TRANG BỊ 

ĐIỆN Ô TÔ
6-11 D203 TÂN

TRANG BỊ 

ĐIỆN Ô TÔ
6-11 D203 TÂN BÀI TẬP 1-3

CHUNG

CN PHỤC 

HỒI C. TIẾT
1-5 D204 HẢI

HỘP SỐ TỰ 

ĐỘNG
1-5 D101 XUÂN

ĐIỀU HÒA 

KK
1-5 D205 TÂN BÀI TẬP 1-3

NHIÊN LIỆU 

XĂNG
6-11 D107 TRUNG

BDSC HT 

PHANH
6-11 XƯỞNG TÀI

TRUYỀN 

LỰC
6-11 XƯỞNG TÁM

TRUYỀN 

LỰC
6-11 XƯỞNG TÁM

NHIÊN 

LIỆU XĂNG
6-11 D106 ANH BÀI TẬP 1-4

TÀI

TỪ NGÀY 09/10/2017 THAY 

MÔN TRANG BỊ ĐIỆN 

TỪ NGÀY 09/10/2017 THAY 

MÔN TRANG BỊ ĐIỆN (P203)

TỪ NGÀY 16/10/2017 THAY 

MÔN BÔI TRƠN LÀM MÁT

BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 09/10/2017

BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 16/10/2017

1
6

C
N

O
T

6
A

CHIỀU
BÀI TẬP: CÁC MÔN NHIÊN 

LIỆU XĂNG, TRUYỀN LỰC, 

PHANH

BÀI TẬP: CÁC MÔN CÔNG 

NGHỆ PHỤC HỒI, HỘP STĐ, 

ĐIỀU HÒA KK

BÀI TẬP: CÁC MÔN BÔI 

TRƠN,NHIÊN LIỆU XĂNG, 

PHÂN PHỐI KHÍ

1
6

C
N

O
T

1
D

CHIỀU

SÁNG

1
6

C
N

O
T

1
E

SÁNG

CHIỀU

TỪ NGÀY 16/10/2017 THAY 

MÔN BÔI TRƠN LÀM MÁT

BÀI TẬP: CÁC MÔN TRANG 

BỊ ĐIỆN , DI CHUYỂN

BÀI TẬP: CÁC MÔN BÔI 

TRƠN,NHIÊN LIỆU XĂNG, 

PHÂN PHỐI KHÍ

TỪ NGÀY 23/10/2017 CHIỀU 

THỨ NĂM THAY MÔN 

DUNG SAI

1
6

C
N

O
T

1
F

SÁNG

BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 16/10/2017

CHIỀU
TỪ NGÀY 16/10/2017 CHIỀU 

THỨ BA THAY MÔN DUNG 

SAI LẮP GHÉP

SÁNG

TỪ NGÀY 23/10/2017 CHIỀU 

THỨ TƯ THAY MÔN ABS

BÀI TẬP: CÁC MÔN TRANG 

BỊ ĐIỆN , LÁI

BÀI TẬP: CÁC MÔN TRANG 

BỊ ĐIỆN, NHIÊN LIỆU XĂNG, 

LÁI

BÀI TẬP: CÁC MÔN DUNG 

SAI, PHÂN PHỐI KHÍ, DI 

CHUYỂN
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ĐIỀU HÒA 

KK
1-5 D205 TÂN

BDSC HT 

PHANH
1-5 XƯỞNG ANH

TH MẠCH 

ĐIỆN
1-5 D205 MẪN

TRUYỀN 

LỰC
1-5 XƯỞNG TÁM

NHIÊN 

LIỆU 

DIEZEN

1-5 D107 TRUNG BÀI TẬP 1-4

HỘP SỐ TỰ 

ĐỘNG
6-11 D101 TÀI

TRUYỀN 

LỰC
6-11 XƯỞNG TÁM

HỘP SỐ TỰ 

ĐỘNG
6-11 XƯỞNG TÀI

NHIÊN LIỆU 

XĂNG
6-11 D106 LINH

CN PHỤC 

HỒI C. TIẾT
6-11 D204 HẢI BÀI TẬP 1-4

XUÂN ANH

HÀN HỒ 

QUANG NC
1-5

XUONG 

KHU C
TOÀN

HÀN TIG 

NÂNG CAO
1-5

XUONG 

KHU C
TOÀN HÀN KHÍ 1-5

XUONG 

KHU C
ĐẠT

HÀN HỒ 

QUANG NC
1-5

XUONG 

KHU C
TOÀN

MIG/MAG 

NÂNG CAO
1-5

XUONG 

KHU C
HOÀNG BÀI TẬP 1-4

HÀN KHÍ 6-11
XUONG 

KHU C
ĐẠT NGOẠI NGỮ 6-11 C303 ĐÀI NGOẠI NGỮ 6-11 C303 ĐÀI

HÀN DƯỚI 

LỚP THUỐC
6-11

XUONG 

KHU C
TOÀN BÀI TẬP 1-4

TR.LINH

MIG/MAG 

NÂNG CAO
1-5

XUONG 

KHU C
HOÀNG

MIG/MAG 

NÂNG CAO
1-5

XUONG 

KHU C
HOÀNG

KỸ NĂNG 

MỀM
1-5 C304 T. HUY BÀI TẬP 1-4

HÀN HỒ 

QUANG NC
6-11 XUONG C HOÀNG HÀN VẢY 6-11

XUONG 

KHU C
THẢO

HÀN HỒ 

QUANG NC
6-11

XUONG 

KHU C
HOÀNG HÀN TIG 6-11

XUONG 

KHU C
TOÀN

HÀN HỒ 

QUANG NC
6-11

XUONG 

KHU C
HOÀNG BÀI TẬP 1-4

TỪ NGÀY 30/10/2017 CHIỀU 

THỨ HAI THAY MÔN TỔ 

CHÚC QUẢN LÝ SX (P.D202)

BÀI TẬP: CÁC MÔN HÀN 

MAG, KỸ NĂNG MỀM, HÀN 

VÃY

1
6

C
N

O
T

6
B

CHIỀU

SÁNG

SÁNG

TỪ NGÀY 23/10/2017 CHIỀU 

THỨ TƯ THAY MÔN PHANH 

ABS

TỪ NGÀY 02/10/2017 CHIỀU 

THỨ TƯ THAY MÔN 

PHANH

BÀI TẬP: CÁC MÔN HÀN 

MAG, KHÍ, NGOẠI NGỮ
BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 11/9/2017

BÀI TẬP: CÁC MÔN HÀN HỒ 

QUANG, TIG, KHÍ

TỪ NGÀY 23/10/2017 SÁNG THỨ NĂM 

NGHỈ MÔN TRUYỀN LỰC

1
6

C
N

H
1

A

BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2017

CHIỀU

1
6

C
N

H
6

A

SÁNG

CHIỀU

BÀI TẬP: CÁC MÔN HÀN HỒ 

QUANG, TIG

TỪ NGÀY 11/9 CHIỀU THỨ 

NĂM NGHỈ MÔN NGOẠI 

NGỮ 

BÀI TẬP: CÁC MÔN HSTĐ, 

TRUYỀN LỰC, XĂNG, CN 

PHỤC HỒI

BÀI TẬP: CÁC MÔN ĐIỀU 

HÒA KK, TRUYỀN LỰC, 

DIEZEN, PHANH
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TH CƠ KHÍ 7-10 XƯỞNG HẢI DUNG SAI 7-10 C303 CHUNG TIN HỌC 7-10 A309 THI
KỸ THUẬT 

ĐIỆN Ô TÔ
7-10 C304 MẪN TIN HỌC 7-10 A309 THI

KỸ THUẬT 

ĐIỆN Ô TÔ
1-4 C303 MẪN DUNG SAI 1-4 C303 CHUNG TH CƠ KHÍ 1-4 XƯỞNG HẢI

TIN HỌC 7-10 A311 LINH TIN HỌC 7-10 A310 LINH

KỸ THUẬT 

ĐIỆN Ô TÔ
1-4 C304 MẪN DUNG SAI 1-4 C303 CHUNG TIN HỌC 1-4 P. SP THI TH CƠ KHÍ 1-4 XƯỞNG HẢI

TIN HỌC 7-10 A309 THI

TIN HỌC 7-10 A310 THI

TIN HỌC 7-10 A310 THI TH CƠ KHÍ 7-10 XƯỞNG HẢI
KỸ THUẬT 

ĐIỆN Ô TÔ
7-10 C304 MẪN DUNG SAI 7-10 A208 CHUNG

3

4

1

2

CHIỀU

SÁNG

1
7

C
N

O
T

1
B

SÁNG

1
7

C
N

O
T

1
A

CHIỀU

CHIỀU

SÁNG

1
7

C
N

O
T

1
D

SÁNG

1
7

C
N

O
T

1
C

CHIỀU
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TIN 

HỌC 
7-10 A310 LINH

TIN HỌC 7-10 A310 LINH DUNG SAI 7-10 D204 CHUNG TH CƠ KHÍ 7-10 XƯỞNG HẢI
KỸ THUẬT 

ĐIỆN Ô TÔ
7-10 C304 MẪN

VẬT LIỆU 1-4 D204 KHƯƠNG KN MỀM 1-4 T. HUY C304 DUNG SAI 1-4 A208 CHUNG

KN MỀM 1-4 T. HUY C304
VẼ KỸ 

THUẬT
7-10 A208 HẢI

KN MỀM 1-4 QUYÊN C304 DUNG SAI 1-4 A208 CHUNG

VẬT LIỆU 7-10 C303 KHƯƠNG
VẼ KỸ 

THUẬT
1-4 C303 HUY KN MỀM 1-4 QUYÊN C304

HÀN KHÍ 1-4 XƯỞNG ĐẠT TIN HỌC 1-4 A309 GIANG HÀN KHÍ 1-4 XƯỞNG ĐẠT HÀN KHÍ 1-4 XƯỞNG ĐẠT

VẼ KỸ 

THUẬT
7-10 D204 HUY

5

1
7

C
N

O
T

1
E

SÁNG

CHIỀU

6

1
7

C
N

O
T

6
A

SÁNG

CHIỀU

7

1
7

C
N

O
T

6
B

SÁNG

CHIỀU

8

1
7

C
N

H
1

A
 V

À
 1

7
C

N
H

6
A

SÁNG

CHIỀU

LỚP 17CNH6A HỌC MÔN VẼ VỚI LỚP 

17CNOT6B VÀO CHIỀU THỨ TƯ
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